
Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Hồng Chi 26/01/2005 La Bá
xã Bình 

Thạnh
Nhân viên 

Nhà nghỉ Minh Thư, 

Bình Thạnh
   1.500.000 x

2 Nguyễn Ngọc Thảo 10/6/1995 261343157 Tuy Tịnh 1
Khu Phố 4, 

Liên Hương
Nhân viên 

SaLon Thảo Nguyễn, 

Liên Hương
   1.500.000 x

3 Võ Thị Thúy Ái 1975 260794748 Tuy Tịnh 2
Khu Phố 5, 

Liên Hương

Nhân viên 

tạp vụ

Quán Karaoke 

KINGDOM. Liên 

Hương

   1.500.000 x

4 Mai Thị Phương Lân 15/3/1991 261195139 Tuy Tịnh 2
xã Bình 

Thạnh
Tạp vụ

Nhà nghĩ Vườn Xanh, 

Bình Thạnh
   1.500.000 x

5 Bùi Thị Sen 1963 260325448 Tuy Tịnh 1
Bán hàng 

rong
xã Phong Phú    1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Ngọc Ân 28/3/1969 260570044 Tuy Tịnh 1
Bán hàng 

rong
xã Phong Phú    1.500.000 x

7 Võ Thị Tài 05/7/1961 260330017 Tuy Tịnh 2 Bán vé số
Đại Lý Thơm Phượng, 

xã Phú Lạc
   1.500.000 x

8 Phạm Thị Đào 1973 260658258 Thôn 2 Phụ bếp
Nhà hàng sinh đôi, xã 

vĩnh Hảo
   1.500.000 x
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9 Trần Thị Diễm Quỳnh 16/8/2003 261656908 Thôn 2 Nhân viên 
Quán Hương Dừa, 

TT. Liên Hương
   1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Kim Âu 21/7/2004 261662393 Thôn 1 Nhân viên
Quán Hương Dừa, 

TT. Liên Hương
   1.500.000 x

11 Lê Thị Thu Bình 03/9/2005 261663846 Thôn 1 Nhân viên
Quán Cà phê Tiếng 

Thu Xưa, Liên Hương
   1.500.000 x

12 Phan Văn Trương 11/10/1962 260051015 Tuy Tịnh 1 Nhân viên
Quán Hương Dừa, TT. 

Liên Hương
   1.500.000 x

13 Nguyễn Thị Thu 04/9/1996 261373082 Tuy Tịnh 1
Nhân viên Cơ 

sở làm đẹp

SaLon Thảo Nguyễn, 

Liên Hương
   1.500.000 x

14 Võ Thành Nguyên 04/7/2003 260618455 Thôn 1
Nhân viên Cơp 

sở làm đẹp

SaLon Thảo Nguyễn, 

Liên Hương
   1.500.000 x

15 Phạm Thị Thanh Tân 24/9/1990 261136611 Thôn 2
Cơ sở làm 

đẹp
Thôn 2, xã Phong Phú    1.500.000 x

16 Phạm Văn Quốc 01/01/1969 260731917 Thôn 2
Kinh doanh 

Internet
Thôn 2, xã Phong Phú    1.500.000 x

17 Ngô Loát 01/01/1962 260731946 Thôn 2
Bán hàng rong, 

bán kem
 xã Phong Phú    1.500.000 x

18 Lê Văn Giỏi 01/01/1965 260794860 Tuy Tịnh 1 Tài xế lái xe
Nhà xe An Tiên, 

Liên Hương
   1.500.000 x

Tổng cộng:    27.000.000 

         Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 18;  Số tiền: 27.000.000. đồng; 

         Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng.
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